
           Đơn vị tính: đồng

Số 

TT
Nội dung Dự toán được giao

I Dự toán chi ngân sách nhà nước 9,989,927,304                       

1.1
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

326,639,682                          

6157
Hỗ Trợ đối tượng chính sách chi phí học tập

5,250,000                              

6605
Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình

22,500,000                            

6900
Sửa chữa , tu sữa phục vụ công tác và cơ sở hạ tầng 

229,717,682                          

7000
Chi  phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành

57,000,000                            

7750
Chi phí bảo hiểm tài sản và phương tiện

12,172,000                            

1.2
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

9,387,055,302                       

6000.61
Tiền lương và phụ cấp lương

7,404,257,015                       

6300
Các khoản đóng góp

1,273,314,453                       

6400
Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

30,096,000                            

6500
Thanh toán  dịch vụ công cộng

50,314,908                            

6550
Vật tư văn phòng

166,484,142                          

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 24,232,560                            

6650
Hội nghị

7,050,000                              

6700
Công tác phí

97,110,000                            

6750
Chi phí thuê mướn

93,472,000                            

6900

Sửa chữa, duy tu tài sản công tác chuyên môn và các 

sơ sở hạ tầng
155,079,224                          

7000
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành

77,545,000                            

7750
Chi khác 

8,100,000                              

1.3 Tiền thưởng NĐ73 276,232,320                          

6201 Tiền thưởng NĐ73 276,232,320                          
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